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II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm): 

Câu 1. (3,5 điểm)
1.1. (1,0 điểm) Cho sơ đồ sau: 
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Xác định các chất X, Y, Z, T trong sơ đồ trên và viết phương trình hóa học của các phản ứng. Biết Z là chất lưỡng tính.

1.2. (1,5 điểm) Cho 66,7 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)3 và Cu tan hết trong 828 ml dung dịch H2SO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
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NO

) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m.

1.3. (1,0 điểm) Thêm một cách cẩn thận 1 gam chất rắn Z vào 200 ml dung dịch HCl 0,2M, phản ứng xong, thu được dung dịch T và 0,56 lít khí H2 thoát ra (đktc). Xác định Z. 
Câu 2. (2,5 điểm)
2.1. (1,0 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH [image: image3.wmf]¾¾®

 X1 + Y1 + Y2 + 2H2O

(2) X2 + 2NaOH [image: image4.wmf]¾¾®

 X3 + 2H2O

(3) X3 + 2NaOH [image: image5.wmf]o
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¾¾¾®

 CH4 + 2Y2
(4) 2X1 + X2 [image: image6.wmf]¾¾®

 X4
Biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh; số nguyên tử cacbon trong X4 là 7. Xác định công thức cấu tạo của X, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 và hoàn thành các phản ứng hóa học trong sơ đồ trên?

2.2. (1,5 điểm)  Cho 0,25 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 37,0 gam hỗn hợp gồm hai muối hữu cơ khan có khối lượng hơn kém nhau 11,0 gam, phần hơi có chứa nước và một hợp chất hữu cơ Z (no, mạch hở, có phản ứng tráng bạc). Đốt cháy hoàn toàn lượng Z thu được ở trên, rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 (dư), thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức cấu tạo có thể có của 2 este.

------ HẾT ------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
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